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Sinh Viên được phép sử dụng tài liệu để trả lời các câu hỏi sau:

CÂU 1: (5.0 điểm)

Trình bày nguồn gốc của tiền tệ ? Vì sao tiền là một hàng hóa đặc biệt ?

CÂU 2: (5.0 điểm) 
                 Phân tích đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa. Từ đó, đưa ra những giải pháp cơ bản để thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa ở nước ta phát triển. 
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ĐÁP ÁN
CÂU 1: (5.0đ)
 *  Nguồn gốc của tiền

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Muốn hiểu được nguồn gốc và bản chất của tiền tệ thì phải nghiên cứu quá trình phát triển của các hình thái giá trị…….(0.5đ)

- Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên của giá trị   (1.0)

+ Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên là mầm mống phôi thai của hình thái tiền

+ Hình thái giản đơn xuất hiện vào cuối xã hội CSNT mang tính ngẫu nhiên và trực tiếp

- Hình thái đầy đủ hay mở rộng của giá trị 
+ Khi lực lượng sản xuất phát triển, nhất là sau phân công lao động xã hội lần thứ nhất, trao đổi trở nên thường xuyên hơn. Một hàng hoá này có thể trao đổi quan hệ với nhiều hàng hoá khác. Tương ứng với giai đoạn này là hình thái đầy đủ hay mở rộng…………(0.5đ)


+ Đây là sự mở rộng hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: hình thái vật ngang giá đã được mở rộng ra ở nhiều hàng hóa hơn. Tuy nhiên vẫn là trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng. Khi lực  lượng sản xuất phát triển, hình thức trao đổi này không còn phù hợp, đòi hỏi phải chuyển qua hình thái trao đổi mới……………(0.5đ) 

- Hình thái chung của giá trị

+ Khi sản xuất hàng hóa phát triển và trao đổi trở nên thường xuyên hơn, thì yêu cầu có một hàng hóa tách ra làm vật ngang giá chung………..(0.5đ)

- Hình thái tiền của giá trị

+ Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa phát triển cao hơn, đặc biệt là khi nó được mở rộng giữa các vùng đòi hỏi phải có một vật ngang giá chung thống nhất thì vật 

ngang giá chung được cố định ở một hàng hóa đặc biệt, khi đó xuất hiện hình thái tiền tệ của giá trị…………..(0.5đ)

* Tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt (1.5đ)
- Tiền tệ cũng là hàng hóa có giá trị và giá trị sử dụng. Nhưng tiền tệ không phải là hàng hóa thông thường mà là hàng hóa đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung cho tất cả hàng hóa………..(0.75đ)

- Giá trị sử dụng của tiền (vàng) khác với hàng hóa thông thường ở chỗ nó không chỉ thỏa mãn nhu cầu sử dụng của con người mà còn làm vật ngang giá chung, làm thước đo giá trị của tất cả các hàng hóa khác…………(0.75đ)  

Câu 2 (5.0 điểm) 

Phân tích đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa. Từ đó, đưa ra những giải pháp cơ bản để thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa ở nước ta phát triển? 

Sản xuất hàng hoá là sản xuất ra sản phẩm mục đích là để bán, để trao đổi (0.5đ)

* Đặc trưng của sản xuất hàng hóa

- Sản xuất hàng hoá là sản xuất để trao đổi, mua bán (0.5đ)
- Lao động của người sản xuất hàng hoá vừa mang tính chất tư nhân, vừa mang tính chất xã hội: Phân công lao động xã hội làm cho lao động của người sản xuất hàng hoá mang tính chất lao động xã hội, vì sản phẩm lao động của họ làm ra là để cho xã hội, đáp ứng nhu cầu xã hội. (0,5đ)
Nhưng chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, sự tách biệt tương đối về kinh tế thì lao động của họ lại mang tính chất là lao động tư nhân. Vì việc sản xuất cái gì? như thế nào? lại là việc riêng, mang tính độc lập của mỗi người. Lao động tư nhân có thể phù hợp hoặc không phù hợp với lao động xã hội. Đó là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá. Đó là cơ sở mầm mống của khủng hoảng sản xuất thừa. 
* Ưu thế của sản xuất hàng hoá

So với sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất hàng hoá có những ưu thế hơn hẳn:

Thứ nhất: Do mục đích của sản xuất hàng hoá là đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng các thành tựu khoa học, khai thác được những lợi thế về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở cũng như từng vùng, từng địa phương, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. (0,25đ)

Thứ hai: Buộc những người sản xuất hàng hoá phải luôn luôn năng động, nhạy bén do tác động của các quy luật kinh tế (quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh,…). Trong sản xuất kinh doanh người sản xuất phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động…  (0,25đ)

Thứ ba: Sự phát triển của sản xuất xã hội với tính chất “mở” của các quan hệ hàng hoá, tiền tệ làm cho giao lưu kinh tế văn hóa giữa các địa phương, các ngành ngày càng phát triển. Từ đó tạo điều kiện cho nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân. (0,25đ)

Thứ tư: Sản xuất hàng hoá ra đời trên cơ sở phân công lao động xã hội, chuyên môn hoá sản xuất do đó nó cho phép khai thác tối đa những lợi thế về tự nhiên, xã hội, khoa học, kỹ thuật của từng vùng, từng quốc gia(0,25đ)

Thứ năm, xóa bỏ tính bảo thủ trì trệ của kinh tế tự nhiên. (0,25đ)

Đó là những ưu thế, mặt tích cực của sản xuất hàng hoá. Bên cạnh đó sản xuất hàng hoá cũng có những mặt trái, mặt tiêu cực của nó. (0,5đ)

- Phân hoá giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá

- Tiềm ẩn khả năng khủng hoảng sản xuất thừa, khủng hoảng kinh tế - xã hội.

- Phá hoại môi trường sinh thái

* Những giải pháp cơ bản để thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa ở nước ta phát triển (1.5 diểm)
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